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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN LỘC 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Bản án số: 56/2020/HS-ST 

    Ngày 05-5-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Đỗ Thị  Nguyệt 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Thoa 

  Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thi ̣ Sương– Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Võ Công Văn- Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 27/2020/HSST ngày 21 tháng 02 

năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 62/2020/QĐXXST-HS ngày 20 

tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo: 

 Nguyễn Minh N; Tên gọi khác: N lãng tử; Sinh năm 1987 tại Cà Mau; Nơi 

ĐKTT: ấp TT, xã X, huyện XL, tỉnh Đồng Nai; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: 

Không; Cha: ông Nguyễn Minh T; Mẹ: bà Trần Thị Bích P; Vợ: chị Lê Huỳnh Thị 

Mỹ P1; Con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 10/4/2009, bị Tòa án 

nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng nai (nay là Tòa án nhân dân thành phố Long 

Khánh) xử phạt  02 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” theo bản án số 

32/2009/HSST, chấp hành án tại Trại giam Sông Cái- Cục C10. Đến ngày 07/7/2011, thì 

chấp hành xong án phạt tù (đã nộp án phí sơ thẩm hình sự); Bị cáo bị tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 11/10/2019 cho đến nay (bị cáo có mặt tại phiên tòa).  

Người có quyền lơị, nghiã vu ̣liên quan đến vụ án: 

1- Chị Lê Huỳnh Thị Mỹ P1 – sinh năm 1985 

ĐKTT: Ấp TS, xã X, huyêṇ XL, tỉnh Đồng Nai.  

2- Anh Lê Kim L – sinh năm 1977  

ĐKTT: Ấp TS, xã X, huyêṇ XL, tỉnh Đồng Nai. 

3- Anh Hồ Dẫu N1 – sinh năm 1984 

ĐKTT: Ấp ĐM, xã L, huyêṇ XL, tỉnh Đồng Nai. 

4- Anh Nguyễn Văn T1 – sinh năm 1995 
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ĐKTT: ấp TT, xã X, huyêṇ XL, tỉnh Đồng Nai. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 Vào lúc 09 giờ 10 phút, ngày 11/10/2019, tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế- ma túy 

Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Công an xã Xuân Hiệp phát hiện bắt quả tang 

Nguyễn Minh N, sinh năm 1987, trú tại ấp TT, xã X, huyện XL, tỉnh Đồng Nai đang 

có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Văn T1, sinh năm 1995, trú tại ấp 

TT, xã X, huyện XL, tỉnh Đồng Nai và Hồ Dẫu N1, sinh năm 1984, trú tại ấp ĐM, xã 

L, huyện XL, tỉnh Đồng Nai. Cụ thể: N đã bán cho T1 và N1 02 đoạn ống nhựa hàn 

kín (01 ống màu xanh bên trong có các hạt tinh thể và 01 ống màu trắng bên trong có 

chất bột màu trắng) với số tiền 250.000 đồng. T1 khai tinh thể là ma túy đá, còn chất 

bột màu trắng là heroin vừa mua của N. Kiểm tra trên người N, phát hiện trong túi áo 

khoác bên cánh tay trái có 01 (một) đoạn ống nhựa chứa chất bột màu trắng và bên 

ngực trái áo thun đang mặc có một cuộn giấy được dùng băng keo hai mặt dán dính, 

bên trong có 02 (hai) đoạn ống nhựa màu trắng và màu vàng bên trong chứa chất bột 

màu trắng và các hạt tinh thể màu trắng và số tiền 250.000 đồng. N khai chất bột màu 

trắng là heroin, còn tinh thể là ma túy tổng hợp dạng đá. Sau đó, Công an tiến hành 

khám xét khẩn cấp nơi ở của N tại ấp TS, xã X, huyện XL, tỉnh Đồng Nai thì phát 

hiện thu giữ 01 (một) cân tiểu ly điện tử hiệu Manlloro; 18 (mười tám) đoạn ống 

nhựa hàn kín một đầu dài 02 cm; 01 (một) nỏ thủy tinh; 01 (một) bình thủy tinh cao 

10cm; 01 (một) gói nilon kích thước 2,5 x 02 cm; 01(một) điện thoại di động hiệu 

Nokia màu đen bên trong có sim số 0933764903; 05 (năm) bơm kim tiêm đã qua sử 

dụng. Lực lượng Công an đã tiến hành niêm phong tang vật theo quy định.   

 Quá trình điều tra đã xác định: Bản thân N là người nghiện ma túy, lại không 

có nghề nghiệp, để có ma túy vừa sử dụng cho bản thân vừa bán cho người nghiện, N 

đã mua ma túy tổng hợp và heroin của một người phụ nữ (không rõ lai lịch) tại thành 

phố Hồ Chí Minh với số tiền 3.900.000 đồng. Sau đó, N đem ma túy về các nhà 

hoang tự phân thành Nều tép nhỏ để vừa sử dụng vừa bán cho người nghiện. Mỗi lần 

bán một tép heroin với giá mỗi tép là 250.000 đồng đến 300.000 đồng và cho thêm 

người nghiện 01 tép ma túy đá. Khi người nghiện ma túy có nhu cầu mua ma túy sẽ 

liên lạc qua điện thoại di động của N để thỏa thuận giá cả, số lượng ma túy, địa điểm 

giao dịch mua bán ma túy. Cụ thể, N đã bán trái phép chất ma túy cho Hồ Dẫu N1, 

sinh năm 1984, trú tại ấp ĐM, xã L, huyện XL, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Văn T1, 

sinh năm 1995, trú tại ấp TT, xã X, huyện XL, tỉnh Đồng Nai được 05 lần cụ thể như 

sau: 
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  Lần thứ nhất: Vào khoảng cuối tháng 9/2019, tại ngôi nhà hoang thuộc ấp Tân 

Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, N đã bán cho N1 và T1 02 

(hai) tép ma túy gồm 01 tép ma túy tổng hợp và 01 tép Heroin giá 250.000 đồng. 

 Lần thứ hai: Vào sáng ngày 6/10/2019, cũng tại ngôi nhà hoang thuộc ấp Tân 

Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, N đã bán cho N1 02 (hai) tép 

ma túy gồm 01 tép ma túy tổng hợp và 01 tép Heroin với giá 250.000 đồng. 

 Lần thứ ba: Vào sáng ngày 8/10/2019, cũng tại ngôi nhà hoang thuộc ấp Tân 

Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, N đã bán cho N1 02 (hai) tép 

ma túy gồm 01 tép ma túy tổng hợp và 01 tép Heroin với giá 250.000 đồng.  

 Lần thứ tư: Vào chiều ngày 10/10/2019, cũng tại ngôi nhà hoang thuộc ấp Tân 

Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, N đã bán cho N1 và T1 02 

(hai) tép ma túy gồm 01 tép ma túy tổng hợp và 01 tép heroin với giá 250.000 đồng. 

 Lần thứ năm: Vào sáng ngày 11/10/2019, cũng tại ngôi nhà hoang thuộc ấp 

Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, N đã bán cho N1 và T1 02 

(hai) tép ma túy gồm 01 tép ma túy tổng hợp và 01 tép heroin với giá 250.000 đồng 

thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang.    

Như vậy, Nguyễn Minh N đã thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy cho 

02 người nghiện được 05 lần, 10 tép ma túy, thu lợi bất chính số tiền 1.250.000 đồng 

(một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

* Vật chứng vụ án thu giữ:  

          - 02 (hai) đoạn ống nhựa hàn kín gồm 01 ống màu xanh bên trong có các hạt 

tinh thể và 01 ống màu trắng bên trong có chất bột màu trắng thu trên người Nguyễn 

Văn T1. Được niêm phong ký hiệu (M1). 

          - 02 (hai) đoạn ống nhựa màu trắng hàn kín chứa chất bột màu trắng và 01 

(một) đoạn ống nhựa màu vàng hàn kín chứa các hạt tinh thể màu trắng thu trên 

người Nguyễn Minh N. Được niêm phong ký hiệu (M2). 

 - 01(một) xe mô tô biển số 60V3-3517; số tiền 250.000 đồng. 

 - 01 (một) cân tiểu ly điện tử hiệu Manlloro; 18 (mười tám) đoạn ống nhựa hàn 

kín một đầu dài 02 cm; 01 (một) nỏ thủy tinh; 01 (một) bình thủy tinh cao 10cm; 01 

(một) gói nilon kích thước 2,5 x 02 cm; 01(một) điện thoại di động hiệu Nokia màu 

đen bên trong có sim số 0933764903; 05 (năm) bơm kim tiêm đã qua sử dụng. 

 - 01 (một) đĩa DVD có chứa tập tin video thời điểm bắt quả tang Nguyễn Minh 

N mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 11/10/2019 tại ấp Tân Tiến, xã Xuân 

Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  

- Ngày 01/02/2020, Lê Huỳnh Thị Mỹ P1 (vợ của Nguyễn Minh N) đã tự 

nguyện giao nộp số tiền 1.000.000 đồng, là số tiền thu lợi bất chính từ hành vi mua 

bán trái phép chất ma túy của N. 
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* Tại Bản kết luận giám định số 1248/PC09-GĐMT ngày 18/10/2019 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: 

- Mẫu tinh thể màu trắng (ký hiệu M11) được niêm phong gửi đến giám định là 

ma túy, có khối lượng là 0,0044 gam, loại: Methamphetamine.  

- Mẫu tinh thể màu trắng (ký hiệu M12) được niêm phong gửi đến giám định là 

ma túy, có khối lượng là 0,0176 gam, loại: Heroin (Heroine). 

- Mẫu tinh thể màu trắng (ký hiệu M21) được niêm phong gửi đến giám định là 

ma túy, có khối lượng là 0,0056 gam, loại Methamphetamine. 

- Mẫu tinh thể màu trắng (ký hiệu M22) được niêm phong gửi đến giám định là 

ma túy, có khối lượng là 0,1798 gam, loại: Heroin (Heroine). 

Tại bản cáo trạng số 34/CT-VKSXL ngày 19 tháng 02 năm 2020, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Xuân Lộc truy tố bị cáo Nguyễn Minh N về tội: “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo quy định tại điểm b, c Khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.  

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc phát biểu giữ 

nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Nguyễn Minh N như bản cáo trạng. Căn cứ 

điểm b, c khoản 2 Điều 251, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự, đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh N từ 09 đến 10 năm tù. Về vật chứng 

vụ án: Tịch thu và tiêu hủy 01 phong bì được niêm phong số 1248/PC09-GĐMT, 

ngày 22/10/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai; 18 (mười tám) 

đoạn ống nhựa hàn kín một đầu, dài 02 cm; 01 (một) nỏ thủy tinh; 01 (một) bình thủy 

tinh cao 10cm; 01 (một) gói nilon kích thước 2,5 x 02 cm; 05 (năm) bơm kim tiêm đã 

qua sử dụng. Tịch thu và sung công: Số tiền 1.250.000 đồng (một triệu hai trăm năm 

mươi nghìn đồng); 01 (một) cân tiểu ly điện tử hiệu Manlloro; 01(một) điện thoại di 

động hiệu Nokia màu đen bên trong có sim số 0933764903. tịch thu lưu hồ sơ vụ án 

01 đĩa DVD có chứa tập tin video thời điểm bắt quả tang Nguyễn Minh N mua bán 

trái phép chất ma túy vào ngày 11/10/2019.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

  [1] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh N khai rằng bị cáo chỉ mua giúp ma 

túy cho Nguyễn Văn T1 để cùng sử dụng chung chứ bị cáo không có hành vi bán trái 

phép chất ma túy cho Nguyễn Văn T1. Tuy nhiên, tại biên bản bắt người phạm tội 

quả tang và tại các biên bản ghi lời khai của bị cáo (bút lục 50- 53), biên bản đối chất 

giữa bị cáo và Hồ Dẫu N1, Nguyễn Văn T1 có trong hồ sơ vụ án đã thể hiện  bị cáo 

có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Hồ Dẫu N1 và Nguyễn Văn T1 tổng cộng 

05 lần, 10 tép ma túy, thu lợi bất chính số tiền 1.250.000 đồng. Như vậy, hành vi của 

bị cáo Nguyễn Minh N đã phạm vào tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy 

định tại điểm b, c khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát truy tố là có 

căn cứ. 

[2] Hành vi mua bán trái phép chất ma tuý của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho 

xã hội. Bởi ma tuý là hiểm họa của toàn xã hội, ma tuý làm gia tăng tội phạm, làm 
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suy thoái nòi giống, sức khoẻ và phẩm giá con người, làm ảnh hưởng nghiêm trọng 

trật tự, an toàn xã hội, là tác nhân tăng nhanh các tệ nạn xã hội và tội phạm. Bị cáo vì 

hám lợi mà coi thường pháp luật, bất chấp hiểm họa của ma tuý, gieo rắc cái chết 

trắng cho xã hội. Do vậy, cần áp dụng một mức án nghiêm khắc đối với bị cáo thì 

mới có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Gia đình bị cáo tự nguyện nộp 

thay cho bị cáo một phần số tiền bị cáo thu lợi bất chính là tình tiết giảm nhẹ được 

quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, được xem xét để cân nhắc giảm nhẹ 

cho bị cáo một phần hình phạt. 

 [5] Về xử lý vật chứng:  

 Tịch thu, tiêu hủy: 01 phong bì được niêm phong số 1248/PC09-GĐMT, ngày 

22/10/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai; 18 (mười tám) đoạn 

ống nhựa hàn kín một đầu, dài 02 cm; 01 (một) nỏ thủy tinh; 01 (một) bình thủy tinh 

cao 10cm; 01 (một) gói nilon kích thước 2,5 x 02 cm; 05 (năm) bơm kim tiêm đã qua 

sử dụng; 01 sim số 0933764903. Tịch thu, sung công: Số tiền 1.250.000 đồng (một 

triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng); 01 (một) cân tiểu ly điện tử hiệu Manlloro; 

01(một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen.  

  [6] Về án phí: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và bị kết án nên phải nộp án 

phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 [7] Nhận định của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét 

xử, nên chấp nhận. 

 [8] Hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 251; Điều 38; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh N phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” . 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh N 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày 

11/10/2019.  

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên:  

   Tịch thu, tiêu hủy: 01 phong bì được niêm phong số 1248/PC09-GĐMT, ngày 

22/10/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai; 18 (mười tám) đoạn 

ống nhựa hàn kín một đầu, dài 02 cm; 01 (một) nỏ thủy tinh; 01 (một) bình thủy tinh 

cao 10cm; 01 (một) gói nilon kích thước 2,5 x 02 cm; 05 (năm) bơm kim tiêm đã qua 

sử dụng; 01 sim số 0933764903. Tịch thu, sung công: Số tiền 1.250.000 đồng (một 
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triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng); 01 (một) cân tiểu ly điện tử hiệu Manlloro; 

01(một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen.  

(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/02/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện Xuân Lộc và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc.) 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị Quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Bị cáo Nguyễn Minh N phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa  

được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có 

quyền lơị, nghiã vu ̣liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết.  

                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                                                         Đỗ Thị Nguyệt 

Nơi nhận: 
- TAND Tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND Tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp Tỉnh Đồng Nai; 

- Công an huyện Xuân Lộc; 
- VKSND huyện Xuân Lộc; 

- Chi cục THADS huyện Xuân 

Lộc; 
- Những người tham gia tố tụng; 

- Hồ sơ thi hành án; 

- Lưu AV, HS; 
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